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KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai thực hiện năm 2024 để hoàn thành 06 tiêu chí  

(gồm tiêu chí: Quy hoạch; Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; 
Môi trường; Chất lượng môi trường sống) và 17 chỉ tiêu chưa đạt; xã đạt 

chuẩn nông thôn mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong xây 

dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới 

 

 

Thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính Phủ 

quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;  

Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025; Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; 

Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 06/6/2022 về xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn 

La giai đoạn 2021 - 2025; Thông báo số 34-TB/BCĐ ngày 18/01/2023 của Ban 

chỉ đạo 396 Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp tổng kết năm 2023, Ban chỉ đạo Xây dựng 

huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện 

năm 2024 để hoàn thành 06 tiêu chí (gồm tiêu chí: Quy hoạch; Giao thông; Y tế 

- Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống) và 17 

chỉ tiêu chưa đạt; xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao trong xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới với nội dung 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng 

huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 theo Quyết định số 

263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 

14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng huyện 

Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; Nghị quyết số 22-NQ/TU 

ngày 06/6/2022 về xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 và 

các văn bản liên quan. 
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2. Yêu cầu 

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các Sở, Ban, 

Ngành, Tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Quỳnh 

Nhai; các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hành động, cụ thể hóa thành các 

chương trình, đề án, văn bản và tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các nhiệm vụ xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào 

năm 2025 đảm bảo 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ chất lượng, rõ trách 

nhiệm, hiệu quả. 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện 

các nhiệm vụ thực hiện để hoàn thành 06 tiêu chí (gồm tiêu chí: Quy hoạch; Giao 

thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường 

sống) và 17 chỉ tiêu chưa đạt; xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao trong xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới. 

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Hoàn thành 06 tiêu chí (gồm tiêu chí: Quy hoạch; Giao thông; Y tế 

- Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống) 

và 17 chỉ tiêu chưa đạt 

a) Tiêu chí Quy hoạch 

- Hoàn thành chỉ tiêu 1.1. Có quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê 

duyệt còn thời hạn hoặc được rà soát, điều chỉnh theo quy định, trong đó có quy 

hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp. 

+ Nhiệm vụ: Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Nhai; ban 

hành quy chế quản lý quy hoạch. 

+ Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/6/2024. 

- Hoàn thành chỉ tiêu 1.2. Có ít nhất 01 công trình công trình hạ tầng kỹ 

thuật thiết yếu hoặc hạ tầng xã hội thiết yếu được đầu tư xây dựng theo quy 

hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt. 

+ Nhiệm vụ: Đầu tư xây dựng tuyến công trình giao thông từ xã Chiềng 

Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh 

Lai Châu và công trình giao thông từ bản Pho Pha xã Cà Nàng, huyện Quỳnh 

Nhai đến bản Pho Pha, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. 

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2024 - 2025. 

b) Tiêu chí Giao thông 

Hoàn thành chỉ tiêu 2.3.  Tỷ lệ đường huyện được trồng cây xanh dọc 

tuyến đường ≥50%. Cụ thể: 

- Nhiệm vụ: Trồng cây xanh dọc các tuyến đường huyện ít nhất 45/89,5 km. 

- Thời gian hoàn thành: Năm 2024 - 2025. 

c) Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục 

- Hoàn thành chỉ tiêu 5.1. Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn. 
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+ Nhiệm vụ: Xây dựng 6 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế: Chiềng 

Khay, Mường Giôn, Chiềng Ơn, Pá Ma Pha Khinh, Mường Sại, Nặm Ét. 

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2024 - 2025. 

- Hoàn thành chỉ tiêu 5.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, 

có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao kết nối với các xã. 

+ Nhiệm vụ: Xây mới 01 công trình thể thao: Nhà thi đấu đa năng hoặc 

Bể bơi đạt tiêu chuẩn. 

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2024 - 2025. 

- Hoàn thành chỉ tiêu 5.4. Trung tâm Giáo dục thường xuyên - nghề 

nghiệp đạt kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 1. 

+ Nhiệm vụ: (1) Bố trí quỹ đất để xây dựng các phòng học nghề, thư viện, 

phòng học bộ môn. (2) Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung biên chế còn 

thiếu và cấp kinh phí để cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị. (3) Hoàn thiện các 

tiêu chí và lập hồ sơ công nhận đạt chuẩn kiểm định cấp độ 1. 

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2024 - 2025. 

d) Tiêu chí Kinh tế 

Hoàn thành chỉ tiêu 6.1. Có khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp được 

đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật hoặc cụm ngành nghề nông thôn. Cụ thể: 

- Nhiệm vụ: Thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Chiềng 

Bằng, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai. 

- Thời gian hoàn thành: Năm 2024 - 2025. 

đ) Tiêu chí Môi trường 

- Hoàn thành chỉ tiêu 7.1. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa 

bàn huyện đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt 

chôn lấp trực tiếp ≤ 50% tổng lượng phát sinh. 

+ Nhiệm vụ: Đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại xã Mường Giàng. 

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2024 - 2025. 

- Hoàn thành chỉ tiêu 7.2. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải 

rắn tại nguồn đạt ≥40%. 

+ Nhiệm vụ: Tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện phân loại 

chất thải rắn tại nguồn.                                   

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2024 - 2025. 

- Hoàn thành chỉ tiêu 7.3. Có 01 mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ 

phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã trở lên. 

+ Nhiệm vụ: Xây dựng mô 01 mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm 

nông nghiệp tại xã Chiềng Khoang. 

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2024 - 2025. 
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- Hoàn thành chỉ tiêu 7.4. Có 01 công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập 

trung áp dụng biện pháp phù hợp.   

+ Nhiệm vụ: Xây dựng Công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại 

Khu X8 Phiêng Lanh. 

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2024 - 2025. 

- Hoàn thành chỉ tiêu 7.5. Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề 

trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó tỷ lệ 

đất trồng cây xanh trong khu công nghiệp. Cụm công nghiệp tối thiểu là 10% 

diện tích toàn khu. 

+ Nhiệm vụ: Thực hiện cam kết bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp 

dự kiến đầu tư. 

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2024 - 2025. 

- Hoàn thành chỉ tiêu 7.6. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân 

cư nông thôn đạt ≥2m2/người. 

+ Nhiệm vụ: Rà soát các điểm dân cư trên địa bàn các xã, bố trí trồng cây 

xanh đảm bảo tiêu chí. 

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2024 - 2025. 

- Hoàn thành chỉ tiêu 7.8. Tỷ lệ điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn huyện có hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định đạt 

100%.  Điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải có các khu 

vực khác nhau để lưu giữ các loại chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại, bảo 

đảm không để lẫn các loại chất thải đã được phân loại với nhau.                                  

+ Nhiệm vụ: Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch/Phương án thu gom, vận 

chuyển, xử lý CTR hàng năm trên địa bàn huyện. (2) Đầu tư xây dựng tối thiểu 

01 điểm tập kết, trung chuyển CTR sinh hoạt tập trung có hạ tầng về BVMT 

theo quy định. 

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2024 - 2025. 

e) Tiêu chí Chất lượng môi trường sống 

- Hoàn thành chỉ tiêu 8.2. Công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản 

lý, khai thác hoạt động bền vững đạt ≥ 35%. 

+ Nhiệm vụ: Hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định giao quản lý 

tối thiểu thêm 29 công trình NSH tập trung. 

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2024 - 2025. 

- Hoàn thành chỉ tiêu 8.3. Có kế hoạch/Đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ 

chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn 

nước mặt trên địa bàn huyện. 

+ Nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước. 

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2024 - 2025. 
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- Hoàn thành chỉ tiêu 8.4. Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện 

sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. 

+ Nhiệm vụ: Tuyên truyền vận động nhân dân vệ sinh môi trường, cảnh 

quan, đường bản, xóm. 

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2024 - 2025. 

2. Xã đạt chuẩn nông thôn mới 

a) Nhiệm vụ: Xây dựng 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm:  

- Xã Cà Nàng: Hoàn thành 07 tiêu chí, 12 chỉ tiêu chưa đạt. 

- Xã Chiềng Khay: Hoàn thành 07 tiêu chí, 15 chỉ tiêu chưa đạt. 

- Xã Mường Sại: Hoàn thành 07 tiêu chí, 14 chỉ tiêu chưa đạt. 

- Xã Nặm Ét: Hoàn thành 09 tiêu chí, 14 chỉ tiêu chưa đạt. 

b) Thời gian hoàn thành: Năm 2024. 

3. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

- Nhiệm vụ: Xây dựng xã Mường Giàng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

- Thời gian hoàn thành: Năm 2024. 

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 

a) Hoàn thành lập Quy hoạch vùng huyện Quỳnh Nhai; Quy hoạch chung thị 

trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến năm 2035; Quy hoạch Phân 

khu xây dựng khu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La địa phận huyện Quỳnh Nhai. 

Hoàn thành xây dựng, phê duyệt Đề án/kế hoạch quản lý chất thải rắn; đề án/kế 

hoạch kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước, phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ 

sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt; Đề án/kế hoạch quản lý nước thải trên địa 

bàn huyện. 

b) Hướng dẫn thực hiện, bố trí các nguồn vốn từ các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn lực của tỉnh (ngoài nguồn vốn 

đã bố trí trong kế hoạch đầu tư công 2021-2025 và các chương trình mục tiêu 

quốc gia) để hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng huyện 

nông thôn mới theo Nghị quyết số 14-NQ/TU và Đề án. 

c) Tập trung giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực kinh 

tế, xã hội, an ninh, trật tự để huyện Quỳnh Nhai đạt các tiêu chí về kinh tế, xã 

hội, an ninh, trật tự. 

d) Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nâng cấp xã Mường Giàng thành thị 

trấn theo đúng Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh. 

đ) Tổ chức triển khai có hiệu quả các dự án trồng rừng sản xuất, dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. Tập trung đẩy mạnh phát 

triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, du lịch, dịch vụ để tạo việc làm, tăng 

thu nhập, ổn định bền vững cho nhân dân; triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống chính trị vững 

mạnh; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 
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e) Thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư vào sản xuất, chế 

biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. Củng 

cố và phát triển thương hiệu Cá Sông Đà Sơn La; xây dựng và phát triển một số 

sản phẩm đặc thù có tiềm năng của huyện. 

f) Tuyên truyền, vận động và thực hiện có hiệu quả luật thực hiện dân chủ 

ở cơ sở; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới tại 

huyện Quỳnh Nhai (theo Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới 

vào năm 2025) và các văn bản có liên quan.  

g) Đẩy mạnh thực hiện các đề án, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Quỳnh 

Nhai, gồm:  

- Dự án tiêu thoát nước chống ngập úng trung tâm huyện Quỳnh Nhai.  

- Hoàn thành đầu tư, cải tạo, nâng cấp công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

tập trung tại xã Mường Giàng (Dự án xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt 

huyện Quỳnh Nhai). 

- Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 63/2023/NQ-

HĐND ngày 28/8/2023 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách 

nhà nước để làm đường giao thông giai đoạn 2023 - 2025. 

- Dự án nâng cấp, cải tạo Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Quỳnh Nhai.  

- Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp bản Lọng Đán, xã Chiềng Bằng.  

- Dự án chỉnh trang đô thị đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo xây dựng xã Mường 

Giàng thành thị trấn. 

- Dự án đường giao thông từ bản Pho Pha xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai đến 

bản Huổi Pha, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, phát triển du lịch trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai bảo đảm theo đúng quy định 

của pháp luật.  

- Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông bản Lỷ, xã Chiềng Khoang, huyện 

Quỳnh Nhai - xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu. 

- Dự án công trình giao thông từ xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn 

La đến xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

h) Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các 

tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng 

nông thôn mới; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích cực vận động 

Nhân dân thực hiện tốt các quy ước, hương ước; giữ gìn bảo vệ môi trường sinh 

thái, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng hình mẫu 

người nông dân văn minh, sản xuất kinh doanh giỏi, sống có văn hóa, tích cực 

giúp đỡ cộng đồng. Tập trung phát triển các mô hình bản, xóm xanh, sạch, đẹp 

làm tiền đề cho phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh về lâu dài. Đẩy 

mạnh xử lý môi trường ở những nơi gây ô nhiễm nghiêm trọng. 

(Chi tiết có Phụ lục I, II, III gửi kèm theo). 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Là cơ quan Thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, tổng hợp 

tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo 

cáo UBND tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND huyện Quỳnh Nhai 

và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi 

thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa 

bàn huyện Quỳnh Nhai; thực hiện tiêu chí thủy lợi, nước sạch sinh hoạt, tiêu thoát 

nước khu dân cư, xử lý nước thải sinh hoạt; phòng, chống thiên tai; các tiêu chí 

thành phần có liên quan trong nhóm tiêu chí về tổ chức sản xuất; tổ chức đào tạo 

nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; cụm ngành nghề nông thôn; các tiêu chí 

thành phần có liên quan trong nhóm tiêu chí về môi trường. 

- Tổ chức khảo sát đánh giá, công nhận theo quy định đạt chuẩn về thủy 

lợi, hình thức tổ chức sản xuất. Chủ trì tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm 

tra, đánh giá, công nhận theo quy định các xã đạt chuẩn nông thôn mới; nông 

thôn mới nâng cao; huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của huyện Quỳnh Nhai theo 

thẩm quyền. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc thực hiện 

dự án đầu tư vào huyện Quỳnh Nhai; thực hiện nhiệm vụ thẩm định chủ trương 

đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai theo quy định của Luật Đầu tư 

công và quy định tại các văn bản liên quan; ưu tiên cân đối, bố trí lồng ghép các 

nguồn vốn, bố trí vốn kịp thời để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai theo quyết định được phê duyệt; xem xét cân đối, 

bố trí các dự án ưu tiên để xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới, 

các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao… trên cơ sở lồng ghép các chương trình, dự án khác trong trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025; nghiên cứu bố trí nguồn vốn (bao gồm cả các dự án ODA) 

cho huyện Quỳnh Nhai để xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn huyện Quỳnh 

Nhai thực hiện các chương trình, dự án theo đúng quy định. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai trong các lĩnh 

vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, 

xây dựng đường giao thông.… 

3. Sở Tài chính 

- Căn cứ nguồn vốn Trung ương giao thực hiện các Chương trình MTQG, và 

đề xuất phương án phân bổ của 03 cơ quan được giao quản lý Chương trình (Ban 

Dân tộc tỉnh: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chương 
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trình MTQG xây dựng nông thôn mới) tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phân bổ 

theo quy định 

- Tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp đối 

ứng thực hiện Chương trình, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và khả 

năng cân đối của ngân sách tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia huy 

động các nguồn đóng góp, ủng hộ tạo nguồn lực, hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai trong 

các lĩnh vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo; xóa nhà 

tạm, dột nát, xây dựng đường giao thông nông thôn…. 

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí sự 

nghiệp thực hiện Chương trình đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà 

nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ thuộc ngành khi được yêu cầu báo cáo; phối hợp tham gia các đoàn 

kiểm tra, giám sát do cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Sở Xây dựng 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện và thẩm định, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh 

vực quản lý ngành quản lý (các tiêu chí về quy hoạch, nhà ở dân cư và chỉ tiêu mai 

táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch) theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ UBND huyện Quỳnh Nhai trong 

các lĩnh vực phát triển phát triển sản xuất, nâng cao thu thập, giảm hộ nghèo; xóa nhà 

tạm, dột nát, xây dựng đường giao thông… 

5. Sở Giao thông vận tải 

- Hướng dẫn UBND huyện Quỳnh Nhai thực hiện tiêu chí về giao thông 

nông thôn thuộc lĩnh vực quản lý ngành. 

- Thẩm định, đánh giá tiêu chí, chỉ tiêu về giao thông đối với hồ sơ đề 

nghị công nhận nông thôn mới theo quy định. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai trong các lĩnh 

vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, 

xây dựng đường giao thông.… 

6. Sở Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc trong chỉ 

đạo thực hiện tiêu chí về điện nông thôn, tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn và tiêu chí cụm công nghiệp. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, khảo sát, đánh giá, công nhận theo quy định đạt 

chuẩn về tiêu chí liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công thương. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai trong các lĩnh 

vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, 

xây dựng đường giao thông.… 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc thực 

hiện tiêu chí Giáo dục và Đào tạo; trường học. 

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan 

trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí về đào tạo cho lao động nông thôn. 

- Hướng dẫn, kiểm tra khảo sát, đánh giá, công nhận theo quy định đạt 

chuẩn về tiêu chí liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai trong các lĩnh 

vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, 

xây dựng đường giao thông.… 

8. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tiêu 

chí y tế, bảo hiểm y tế; chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. 

- Hướng dẫn, kiểm tra khảo sát, đánh giá, công nhận theo quy định đạt 

chuẩn về tiêu chí liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành y tế. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai trong các lĩnh 

vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, 

xây dựng đường giao thông.… 

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, 

rà soát, thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện các Tiêu chí về lĩnh vực văn hóa 

tại các xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; triển 

khai các chương trình, dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; nghiên 

cứu phối hợp hỗ trợ UBND huyện Quỳnh Nhai xây dựng thí điểm mô hình du 

lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy bản 

sắc văn hoá dân tộc, sản vật địa phương của huyện Quỳnh Nhai. Triển khai có 

hiệu quả công tác truyền thông; quảng bá, giới thiệu tiềm năng tài nguyên nhân 

văn, tài nguyên du lịch thiên nhiên trên các phương tiện truyền thông, xây dựng 

sản phẩm du lịch khác biệt, chuyên nghiệp tạo việc làm, nâng cao thu nhập, 

giảm hộ nghèo…; phối hợp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương; 

tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng nghề và kỹ năng mềm, 

kiến thức làm du lịch cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia vào hoạt 

động du lịch nông nghiệp, nông thôn. 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện 

thành phố đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về xây dựng huyện Quỳnh Nhai 

đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Phát huy hiệu quả hoạt động của các 

thiết chế văn hóa ở cơ sở trong công tác tuyên truyền. 

10. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc thực 

hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 

thương và các cơ quan liên quan trong xây dựng và triển khai ứng dụng công 
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nghệ thông tin: trong quản lý và nuôi trồng nông, lâm nghiệp, thủy sản; tiêu thụ 

nông sản; logistics…. 

- Hướng dẫn, kiểm tra khảo sát, đánh giá, công nhận theo quy định đạt 

chuẩn về tiêu chí liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai trong các lĩnh 

vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, 

xây dựng đường giao thông.… 

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đôn đốc 

huyện Quỳnh Nhai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc bộ tiêu chí quốc gia 

nông thôn mới được phân công phụ trách theo lĩnh vực của ngành quản lý. Phối 

hợp triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó 

ưu tiên lồng ghép các nguồn lực để xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông 

thôn mới vào năm 2025. 

- Hỗ trợ, hướng dẫn huyện Quỳnh Nhai đưa lao động đi xuất khẩu lao 

động, đi lao động tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định, kiểm tra, giám 

sát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công 

phụ trách. 

12. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc thực hiện 

các tiêu chí về môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Hướng dẫn, kiểm tra khảo sát, đánh giá, công nhận theo quy định đạt 

chuẩn về tiêu chí liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai trong các lĩnh 

vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, 

xây dựng đường giao thông.… 

13. Sở Khoa học và Công nghệ 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan 

đôn đốc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ; ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với 

điều kiện thực tiễn tại huyện Quỳnh Nhai, trong đó ưu tiên sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh học, đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm tạo ra các giống cây trồng vật nuôi 

có giá trị kinh tế cao, thích ứng được với biến đổi khí hậu nhằm phát triển sản 

xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. 

14. Sở Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc thực 

hiện tiêu chí hệ thống chính trị (Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 
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10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố); công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức huyện và các xã của huyện Quỳnh Nhai; phối hợp với 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan tổ chức 

kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua 

“Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết 

định số 1886/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Sơn La. 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các chỉ tiêu chất lượng, số lượng cán 

bộ, công chức và cơ cấu tổ chức đạt chuẩn nông thôn mới để triển khai thực 

hiện; tổ chức kiểm tra thường xuyên, khảo sát, đánh giá nội dung cán bộ, công 

chức đạt chuẩn của huyện Quỳnh Nhai và các xã trên địa bàn huyện Quỳnh 

Nhai. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai trong các lĩnh 

vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, 

xây dựng đường giao thông.… 

15. Sở Tư pháp 

- Chủ trì, phối hợp vơi các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc thực 

hiện tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, khảo sát, đánh giá, công nhận theo quy định đạt 

chuẩn về tiêu chí liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai trong các lĩnh 

vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, 

xây dựng đường giao thông.… 

16. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi thực 

hiện chỉ tiêu về quốc phòng; tăng cường công tác xây dựng lực lượng dân quân 

vững mạnh rộng khắp trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. 

- Phối hợp Công an tỉnh, huyện Quỳnh Nhai và các đơn vị liên quan thực 

hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; đảm bảo trật tự an 

toàn xã hội. Phối hợp, hỗ trợ thực hiện hiệu quả, chất lượng Tiêu chí về An ninh 

trật tự xã hội được giữ vững tại các xã xây dựng nông thôn mới. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai trong các lĩnh 

vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, 

xây dựng đường giao thông.… 

17. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi thực 

hiện xây dựng và thực hiện các tiêu chí liên quan an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội; khảo sát, đánh giá công nhận huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn. 

- Rà soát, đánh giá, tăng cường lực lượng, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo chuyển biến 

rõ rệt về an ninh trật tự địa bàn huyện Quỳnh Nhai. 
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- Tổ chức phổ biến, quán triệt, chỉ đạo Công an huyện, các xã trên địa bàn 

huyện Quỳnh Nhai nâng cao nhận thức và tích cực, chủ động tham mưu thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 

2025; củng cố, phát triển lực lượng công an xã và phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc vững mạnh; duy trì mô hình đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn 

nông thôn của huyện Quỳnh Nhai theo tiêu chí đạt chuẩn của huyện nông thôn 

mới. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai trong các lĩnh 

vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, 

xây dựng đường giao thông.… 

18. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, huyện Quỳnh 

Nhai, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-

TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tổ chức phong trào toàn 

dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia trong tình hình mới, 

xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.  

- Phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Quỳnh Nhai và 

các đơn vị liên quan thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh 

tổ quốc; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.  

- Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình, việc làm giúp đỡ 

nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng 

cao đời sống mọi mặt của nhân dân, tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân. 

19. Ban Dân tộc tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc huyện 

Quỳnh Nhai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai trong các lĩnh 

vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, 

xây dựng đường giao thông.… 

20. Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

- Tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tư 

vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho 

việc hình thành và phát triển của hợp tác xã; thực hiện các chương trình, dự án, 

dịch vụ công được giao và nhiệm vụ ủy thác hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ cơ quan 

quản lý Nhà nước. 

- Vận động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, 

nâng cao chất lượng và tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. 

- Hỗ trợ cho vay vốn hiệu quả đối với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

từ nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ Phát triển hợp tác xã tỉnh. 
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21. Hội Nông dân tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai nhiệm vụ được 

giao trong việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản tập trung, bền vững trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai trong các lĩnh 

vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, 

xây dựng đường giao thông.… 

22. Cục Thống kê tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện cung cấp các số 

liệu thống kê về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quỳnh Nhai. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai trong các lĩnh 

vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, 

xây dựng đường giao thông.… 

23. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sơn La 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ liên quan đến chính sách tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Tăng 

cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp 

thời nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đa dạng hóa các sản phẩm 

tín dụng tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp; Phối hợp 

với UBND huyện Quỳnh Nhai và các cơ quan có liên quan trong việc tăng 

cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng để triển khai các dự án đầu tư trên 

địa bàn huyện Quỳnh Nhai. 

24. UBND huyện Quỳnh Nhai 

- Lập Kế hoạch triển khai thực hiện để hoàn thành 06 tiêu chí (gồm tiêu 

chí: Quy hoạch; Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường; 

Chất lượng môi trường sống) và 17 chỉ tiêu chưa đạt; xã đạt chuẩn nông thôn 

mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong xây dựng huyện Quỳnh Nhai 

đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Chủ động đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các nhiệm 

vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách; nguồn vốn thực hiện để triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. 

- Ưu tiên bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp 

pháp khác; sự tham gia của cả hệ thống chính trị huyện triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. 

- Chủ động đề xuất các nội dung, thời gian, nguồn lực, địa điểm để các cơ 

quan liên quan phối hợp hỗ trợ huyện trong các lĩnh vực phát triển sản xuất, 

nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, xây dựng đường giao 

thông.… 
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- Tổ chức triển khai các chương trình, nhiệm vụ, dự án bảo đảm theo đúng 

quy định của Chương trình, nguồn vốn giao theo quy định và bảo đảm theo đúng 

các quy định của pháp luật hiện hành. 

25. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, các tổ chức chính trị - xã hội trên 

địa bàn tỉnh 

a) Ban Dân vận Tỉnh ủy 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác dân vận, 

chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 

54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 

99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của 

Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm nâng cao nhận thức về phạm vi thực hiện, 

quyền, nghĩa vụ và quyền thụ hưởng của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ 

sở và tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

- Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh 

những kiến nghị đề xuất với cấp có thẩm quyền nhằm giải quyết những vướng 

mắc, phát sinh nảy sinh trong quá trình thực hiện; phát huy vai trò của Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính  trị - xã hội, vận động đoàn viên, hội viên và nhân 

dân tích cực tham gia hưởng ứng chủ trương, thực hiện có hiệu quả các nhiệm 

vụ xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. 

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị -  

xã hội tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng hệ thống tổ 

chức chính trị xã hội, vững mạnh; tuyên truyền và nắm chắc tình hình triển khai 

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán 

bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố; thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, gắn với 

phong trào thi đua "Dân vận khéo". 

b) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền sâu 

rộng về xây dựng nông thôn mới; về mô hình mới, cách làm hay trên địa bàn huyện 

Quỳnh Nhai; chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên 

truyền nội dung, tình hình và kết quả thực hiện xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt 

chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. 

- Kịp thời phản ánh những nội dung nổi bật về kết quả xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai; nắm sát tình hình tư tưởng, nhận thức của cấp 

ủy, chính quyền, nhân dân, điều tra dư luận xã hội; phát hiện, đề xuất giải quyết các 

vấn đề tư tưởng phát sinh trong quá trình thực hiện. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai trong các lĩnh 

vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, 

xây dựng đường giao thông.… 
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c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La phối hợp, hiệp 

thương với các tổ chức thành viên và hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động 

đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghị quyết, kết luận.  

- Xây dựng Kế hoạch giám sát thực hiện. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng 

các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào “Cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. 

- Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội trong 

xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; tăng cường 

vận động, phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới; 

nâng cao hiệu quả việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng 

nông thôn mới. 

- Chủ trì, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với huyện Quỳnh 

Nhai đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện Quỳnh Nhai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với các xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao…. 

d) Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các đoàn thể 

theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của đơn vị triển khai những nhiệm 

vụ được giao; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của tổ chức 

mình liên quan đến xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào 

năm 2025. 

26. Đề nghị Huyện ủy huyện Quỳnh Nhai 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các hoạt động của 

địa phương trong thực hiện xây dựng tổ chức triển khai thực hiện xây dựng 

huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. 

- Chỉ đạo ưu tiên bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp 

pháp khác; sự tham gia của cả hệ thống chính trị của địa phương triển khai thực các 

nhiệm vụ xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. 

- Chủ trì đề xuất nội dung, thời gian, nguồn lực, địa điểm để các cơ quan 

liên quan phối hợp hỗ trợ địa phương trong các lĩnh vực phát triển sản xuất, 

nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, dột nát, xây dựng đường giao 

thông.… 

- Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện mục tiêu xây 

dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 theo Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai đề ra (nếu cần thiết). 

27. Chế độ báo cáo 

Định kỳ hàng quý, năm (từ ngày 05 đến ngày 08 của tháng cuối quý) các 

Sở liên quan, UBND huyện Quỳnh Nhai báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế 

hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
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thôn). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả thực hiện Kế 

hoạch này, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10 hàng quý. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh cần sửa 

đổi, bổ sung. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh 

Nhai chủ động gửi ý kiến về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy (b/c);  

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Trưởng BCĐ, các Phó Trưởng BCĐ tỉnh; 

- Ban chỉ đạo 396; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; 

- Các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Huyện ủy Quỳnh Nhai; 

- UBND huyện Quỳnh Nhai; 

- Lưu: VT, Phú 05b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Công 

 



Phụ lục I 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN HOÀN THÀNH 6 TIÊU CHÍ, 17 CHỈ TIÊU TRONG XÂY DỰNG  

HUYỆN QUỲNH NHAI ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI VÀO NĂM 2025  

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày        tháng 02 năm 20234 của UBND tỉnh) 

_______________________ 

 

Số tiêu 

chí, chỉ 

tiêu 

đạt 

chuẩn 

Số tiêu chí/chỉ tiêu chưa đạt, tổ chức triển khai đến cuối năm 2023 
Khối lượng còn lại cần triển khai từng Chỉ 

tiêu đảm bảo đạt chuẩn năm 2024 

Chịu trách nhiệm hướng 

dẫn, theo dõi, đôn đốc và 

triển khai thực hiện 

 

 Sở, ngành 

Phó Chủ 

tịch UBND 

huyện 

Quỳnh Nhai 

3 tiêu 

chí; 19 

chỉ 

tiêu 

6 tiêu 

chí/17 

chỉ 

tiêu 

Quy 

hoạch 

1.1. Có quy hoạch xây dựng vùng huyện được 

phê duyệt còn thời hạn hoặc được rà soát, điều 

chỉnh theo quy định, trong đó có quy hoạch 

khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh 

tế nông nghiệp 

Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng 

huyện; ban hành quy chế quản lý quy 

hoạch 

Sở Xây dựng 
Đ/c Cầm Văn 

Huy  

1.2. Có ít nhất 01 công trình công trình hạ 

tầng kỹ thuật thiết yếu hoặc hạ tầng xã hội 

thiết yếu được đầu tư xây dựng theo quy 

hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê 

duyệt  

Đầu tư xây dựng tuyến công trình giao 

thông từ xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La đến xã Nậm Sỏ, huyện 

Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và công trình 

giao thông từ bản Pho Pha xã Cà Nàng, 

huyện Quỳnh Nhai đến bản Pho Pha, xã 

Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 
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Số tiêu 

chí, chỉ 

tiêu 

đạt 

chuẩn 

Số tiêu chí/chỉ tiêu chưa đạt, tổ chức triển khai đến cuối năm 2023 
Khối lượng còn lại cần triển khai từng Chỉ 

tiêu đảm bảo đạt chuẩn năm 2024 

Chịu trách nhiệm hướng 

dẫn, theo dõi, đôn đốc và 

triển khai thực hiện 

 

 Sở, ngành 

Phó Chủ 

tịch UBND 

huyện 

Quỳnh Nhai 

Giao 

thông 

2.3.  Tỷ lệ đường huyện được trồng cây xanh 

dọc tuyến đường ≥50% 

Trồng cây xanh dọc các tuyến đường 

huyện ít nhất 45/89,5 km 

Sở Giao 

thông vận tải 

Đ/c Cầm Văn 

Huy 

Y tế, 

Văn 

hóa, 

Giáo 

dục 

5.1. Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn Xây dựng 6 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc 

gia về y tế: Chiềng Khay, Mường Giôn, 

Chiềng Ơn, Pá Ma Pha Khinh, Mường 

Sại, Nặm Ét 

Sở Y tế Đ/c Lò 

Thanh Thủy 

5.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt 

chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao 

kết nối với các xã 

Xây mới 01 công trình thể thao: Nhà thi 

đấu đa năng hoặc Bể bơi đạt tiêu chuẩn 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Đ/c Lò 

Thanh Thủy 
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Số tiêu 

chí, chỉ 

tiêu 

đạt 

chuẩn 

Số tiêu chí/chỉ tiêu chưa đạt, tổ chức triển khai đến cuối năm 2023 
Khối lượng còn lại cần triển khai từng Chỉ 

tiêu đảm bảo đạt chuẩn năm 2024 

Chịu trách nhiệm hướng 

dẫn, theo dõi, đôn đốc và 

triển khai thực hiện 

 

 Sở, ngành 

Phó Chủ 

tịch UBND 

huyện 

Quỳnh Nhai 

5.4. Trung tâm Giáo dục thường xuyên - nghề 

nghiệp đạt kiểm định chất lượng giáo dục đạt 

cấp độ 1 

- Bố trí quỹ đất để xây dựng các phòng 

học nghề, thư viện, phòng học bộ môn,  

- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ 

sung biên chế còn thiếu và cấp kinh phí 

để cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị 

- Hoàn thiện các tiêu chí và lập hồ sơ 

công nhận đạt chuẩn kiểm định cấp độ 1 

Sở Giáo dục 

Và Đào tạo 

Đ/c Lò 

Thanh Thủy 

Kinh 

tế 

6.1. Có khu công nghiệp hoặc cụm công 

nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

hoặc cụm ngành nghề nông thôn 

Thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp Chiềng Bằng, xã Chiềng Bằng, 

huyện Quỳnh Nhai 

Sở Công 

thương 

Đ/c Cầm Văn 

Huy 

Môi 

trường 

7.1. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên 

địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi 

trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp 

trực tiếp ≤ 50% tổng lượng phát sinh 

Đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải 

sinh hoạt tại xã Mường Giàng 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Đ/c Cầm Văn 

Huy 

7.2. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất 

thải rắn tại nguồn đạt ≥40%  
Tập trung tuyên truyền, vận động, hướng 

dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn tại 

nguồn                                   
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Số tiêu 

chí, chỉ 

tiêu 

đạt 

chuẩn 

Số tiêu chí/chỉ tiêu chưa đạt, tổ chức triển khai đến cuối năm 2023 
Khối lượng còn lại cần triển khai từng Chỉ 

tiêu đảm bảo đạt chuẩn năm 2024 

Chịu trách nhiệm hướng 

dẫn, theo dõi, đôn đốc và 

triển khai thực hiện 

 

 Sở, ngành 

Phó Chủ 

tịch UBND 

huyện 

Quỳnh Nhai 

7.3. Có 01 mô hình tái chế chất thải hữu cơ, 

phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã trở lên. 

Xây dựng mô 01 mô hình tái chế chất 

thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp tại xã 

Chiềng Khoang 

7.4. Có 01 công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

tập trung áp dụng biện pháp phù hợp   

Xây dựng Công trình xử lý nước thải sinh 

hoạt tập trung tại Khu X8 Phiêng Lanh 

7.5. Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng 

nghề trên địa bàn thực hiện đúng các quy định 

về bảo vệ môi trường, trong đó tỷ lệ đất trồng 

cây xanh trong khu công nghiệp. Cụm công 

nghiệp tối thiểu là 10% diện tích toàn khu 

Thực hiện cam kết bảo vệ môi trường tại 

cụm công nghiệp dự kiến đầu tư 

7.6. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm 

dân cư nông thôn đạt ≥2m2/người 

Rà soát các điểm dân cư trên địa bàn các 

xã, bố trí trồng cây xanh đảm bảo tiêu chí 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Đ/c Cầm Văn 

Huy 
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Số tiêu 

chí, chỉ 

tiêu 

đạt 

chuẩn 

Số tiêu chí/chỉ tiêu chưa đạt, tổ chức triển khai đến cuối năm 2023 
Khối lượng còn lại cần triển khai từng Chỉ 

tiêu đảm bảo đạt chuẩn năm 2024 

Chịu trách nhiệm hướng 

dẫn, theo dõi, đôn đốc và 

triển khai thực hiện 

 

 Sở, ngành 

Phó Chủ 

tịch UBND 

huyện 

Quỳnh Nhai 

7.8. Tỷ lệ điểm tập kết, trung chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện có hạ tầng 

bảo vệ môi trường theo quy định đạt 100%.  

Điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt phải có các khu vực khác nhau để 

lưu giữ các loại chất thải rắn sinh hoạt đã được 

phân loại, bảo đảm không để lẫn các loại chất 

thải đã được phân loại với nhau.                                  

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch/Phương 

án thu gom, vận chuyển, xử lý CTR hàng 

năm trên địa bàn huyện. (2) Đầu tư xây 

dựng tối thiểu 01 điểm tập kết, trung 

chuyển CTR sinh hoạt tập trung có hạ 

tầng về BVMT theo quy định. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Đ/c Cầm Văn 

Huy 

Chất 

lượng 

môi 

trường 

sống 

8.2. Công trình cấp nước tập trung có tổ chức 

quản lý, khai thác hoạt động bền vững đạt  ≥ 

35%  

Hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết 

định giao quản lý tối thiểu thêm 29 công 

trình NSH tập trung 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Đ/c Cầm Văn 

Huy 

8.3. Có kế hoạch/Đề án kiểm kê, kiểm soát, 

bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, 

cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước 

mặt trên địa bàn huyện 

Xây dựng Kế hoạch kiểm kê, kiểm soát, 

bảo vệ chất lượng nước; 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Đ/c Cầm Văn 

Huy 
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Số tiêu 

chí, chỉ 

tiêu 

đạt 

chuẩn 

Số tiêu chí/chỉ tiêu chưa đạt, tổ chức triển khai đến cuối năm 2023 
Khối lượng còn lại cần triển khai từng Chỉ 

tiêu đảm bảo đạt chuẩn năm 2024 

Chịu trách nhiệm hướng 

dẫn, theo dõi, đôn đốc và 

triển khai thực hiện 

 

 Sở, ngành 

Phó Chủ 

tịch UBND 

huyện 

Quỳnh Nhai 

8.4. Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn 

huyện sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn 

Tuyên truyền vận động nhân dân vệ sinh 

môi trường, cảnh quan, đường bản, xóm 



Phụ lục II 
KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH TIÊU CHÍ XÃ MƯỜNG GIÀNG ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày        tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh) 

______________________ 

 
  

 
STT 

Xã phấn 

đấu đạt 

chuẩn 

NTM 

năm 2024 

Kết quả số tiêu 

chí đã đạt đến 

hết tháng 

12/2023, cần duy 

trì, giữ vững 

Số tiêu chí/Chỉ tiêu chưa 

đạt, tổ chức triển khai 

đến cuối năm 2023 

Khối lượng còn lại cần triển khai từng Chỉ tiêu đảm bảo đạt chuẩn năm 

2024 

1 Xã 

Mường 

Giàng 

14 tiêu chí/64 chỉ 

tiêu. 

5 tiêu 

chí/11 

chỉ tiêu, 

gồm: 

Tiêu chí số 1 

Quy hoạch: 

Chưa đạt 3 chỉ 

tiêu 

Chỉ tiêu 1.1. Lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn xã Mường Giàng 

Chỉ tiêu 1.2. Ban hành quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây 

dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch 

Chỉ tiêu 1.3. Lập quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch 

chi tiết xây dựng điểm dân cư 

Tiêu chí số 2-

Giao thông: 

chưa đạt 02 chỉ 

tiêu 

Chỉ tiêu 2.1:   

'- Đầu tư thông tuyến Đường GTNT Phiêng Ban - Lúm Khêu dài 3km 

- Lắp đạt 42 bóng đèn chiếu sáng tại các bản Kiếu Hát; Lốm Khiêu; Pá Uôn 

Chỉ tiêu 2.2:  

- Cứng hóa bằng bê tông xi măng thêm 2,95km  

- Lắp đạt 12 bóng đèn chiếu sáng; 03 biển chỉ dẫn; 01 biển báo nguy hiểm; 03 

gờ giảm tốc 



24 

 
STT 

Xã phấn 

đấu đạt 

chuẩn 

NTM 

năm 2024 

Kết quả số tiêu 

chí đã đạt đến 

hết tháng 

12/2023, cần duy 

trì, giữ vững 

Số tiêu chí/Chỉ tiêu chưa 

đạt, tổ chức triển khai 

đến cuối năm 2023 

Khối lượng còn lại cần triển khai từng Chỉ tiêu đảm bảo đạt chuẩn năm 

2024 

Chỉ tiêu 2.3 

'- Thực hiện làm đường GTNT cứng hóa thêm tối thiểu 9,82 km 

- lắp đạt 153 bóng điện chiếu sáng  tại 10,947km thuộc 11 bản; 11 tuyến 

- Thực hiện trồng cây xanh dọc các tuyến đường giao thông 

Tiêu chí số 10-

Thu nhập: 

Chưa đạt 

Tiêu chí số 10: Phấn đấu đạt 55 triệuđồng/người/năm 

Tiêu chí số 13- 

Tổ chức sản 

xuất và phát 

triển kinh tế 

nông thôn 

Tiêu chísố 13.6: Cấp mã số vùng trồng cho sản phẩm chủ lực của xã 

Tiêu chí số 17- 

Môi trường và 

an toàn thực 

phẩm: chư đạt 

03 tiêu chí 

17.5. Tuyên truyền, vận động ≥1.420/2.821 hộ  trên địa bàn xã phân loại rác 

tại nguồn để nâng cao tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại 

nguồn đạt ≥50% 

17.6. Tuyên truyền, vận động 2.821/2.821  hộ thực hiện thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải rắn nguy hại trên địa bàn đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ 

môi trường. 

17.10. Tuyên truyền, vận động hộ dân  thực hiện sử dụng hình thức hỏa táng 

đảm bảo theo đúng quy định 
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Phụ lục III 

KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH TIÊU CHÍ CÁC XÃ PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024  

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày        tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh) 
______________________ 

 

STT 

Xã 

phấn 

đấu 

đạt 

chuẩn 

NTM 

năm 

2024 

Kết quả 

số tiêu 

chí đã 

đạt đến 

hết tháng 

12/2023, 

cần duy 

trì, giữ 

vững 

Số tiêu chí/Chỉ tiêu chưa đạt, tổ chức triển 

khai đến cuối năm 2023 

Khối lượng còn lại cần triển khai từng Chỉ tiêu đảm bảo đạt chuẩn 

năm 2024 

1 Xã Cà 

Nàng 

12 tiêu 

chí/45 chỉ 

tiêu. 

07 tiêu 

chí/12 

chỉ 

tiêu, 

gồm: 

Tiêu chí số 2-Giao thông: chưa đạt 

02 chỉ tiêu 

Chỉ tiêu 2.1:  Nâng cấp bê tông hóa đường vào Pháy Suông dài 4,67 

km với 8.000 triệu 

Chỉ tiêu 2.4:  

-  Đường nội đồng điểm TĐC Phát Phướng dài 6 km với 3.855 triệu 

- Đường Nghĩa trang, nghĩa địa điểm + đường sản xuất TĐC Phát 

Phướng (đường vào) dài 3,3 km với 2.106 triệu 

Tiêu chí số 06-Cơ sở vật chất văn 

hóa: chưa đạt: 02 chỉ tiêu 
Chỉ tiêu 6.1:  Xây dựng sân thể thao trung tâm xã (hạng mục san gạt, 

tường rào, kè sạt lở sân vận động trung tâm xã). Kinh phí thực hiện 

4.500 triệu đồng. 

 Chỉ tiêu 6.2:  Xây dựng sân thể thao bản, xóm gắn với điểm vui chơi 

giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Kinh phí thực hiện 

4.829 triệu (trong đó điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người già cấp 

xã là 500 triệu đồng). 

Tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền 

thông: Chưa đạt 02 chỉ tiêu 

8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính: Xây dựng điểm phục vụ bưu chính 

xã 
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STT 

Xã 

phấn 

đấu 

đạt 

chuẩn 

NTM 

năm 

2024 

Kết quả 

số tiêu 

chí đã 

đạt đến 

hết tháng 

12/2023, 

cần duy 

trì, giữ 

vững 

Số tiêu chí/Chỉ tiêu chưa đạt, tổ chức triển 

khai đến cuối năm 2023 

Khối lượng còn lại cần triển khai từng Chỉ tiêu đảm bảo đạt chuẩn 

năm 2024 

8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn: Xây dựng đài 

truyền thanh tại Trung tâm xã, hệ thống loa phát thanh tại 7 bản 

Tiêu chí số 10-Thu nhập: Chưa đạt Tiêu chí số 10: Phấn đấu đạt 42 triệuđồng/người/năm 

Tiêu chí số 13- Tổ chức sản xuất và 

phát triển kinh tế nông thôn: chư 

đạt 01 tiêu chí 

Tiêu chísố 13.3: Thực hiện truy xuất nguồn gốc và chứng nhận sản 

phẩm VietGAP cho sản phẩm dược liệu Thiên niên kiện 

Tiêu chí số 15- Y tế: chư đạt 01 

tiêu chí 

15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử ≥50% 

Tiêu chí số 17- Môi trường và an 

toàn thực phẩm: chư đạt 02 tiêu chí 

17.3. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy 

ra tồn đọng nươc sinh hoạt tập trung tại các khu dân cư tập trung 

17.4. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥ 

2m2/người  

2 Xã 

Chiềng 

Khay 

12 tiêu 

chí/42 chỉ 

tiêu. 

07 tiêu 

chí/15 

chỉ 

tiêu, 

gồm: 

Tiêu chí số 2. Giao thông Chỉ tiêu 2.1: Cần thực hiện cứng hóa 3,9km, 

Chỉ tiêu 2.2: Cầu cứng hóa 2,188km 

Chỉ tiêu 2.3: Cần cứng hóa 5,81km  

Chỉ tiêu 2.4. Cần cứng hóa 4,205km  

Tiêu chí số 06. Cơ sở vật chất văn 

hóa: Chưa đạt 3 chỉ tiêu 

Chỉ tiêu 6.1: Xây dựng sân thể thao xã. 

Chỉ tiêu 6.2: Bố trí điểm vui chơi giải trí người già và trẻ em 

Chỉ tiêu 6.3: Cần xây dựng thêm 02 Nhà văn hóa Bản  

Tiêu chí số 8. Thông tin và Truyền 

thông. Chỉ tiêu 8.3 chưa đạt 

Chỉ tiêu 8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn:  
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STT 

Xã 

phấn 

đấu 

đạt 

chuẩn 

NTM 

năm 

2024 

Kết quả 

số tiêu 

chí đã 

đạt đến 

hết tháng 

12/2023, 

cần duy 

trì, giữ 

vững 

Số tiêu chí/Chỉ tiêu chưa đạt, tổ chức triển 

khai đến cuối năm 2023 

Khối lượng còn lại cần triển khai từng Chỉ tiêu đảm bảo đạt chuẩn 

năm 2024 

Tiêu chí số 10.Thu nhập: Chưa đạt Tiêu chí số 10: Phấn đấu đạt 42 triệu đồng/người/năm 

Tiêu chí số 12. Cơ cấu lao động. 

Chưa đạt 01 chỉ tiêu 

Chỉ tiêu 12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp 

dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥20%.  

Tiêu chí số 15 - Y tế. Chưa đạt 3 

chỉ tiêu 

15.2.  Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế 

15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao 

theo tuổi) ≤24% 

15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử ≥50% 

Tiêu chí số 17. Môi trường và an 

toàn thực phẩm. Chưa đạt 2 chỉ 

tiêu 

Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ 

thống cấp nước tập trung. Xã thuộc khu vực III: ≥20% (≥10% từ hệ 

thống cấp nước tập trung) (Thực hiện hiện rà soát, đánh giá hàng năm 

theo Hướng dẫn sô 1598 của Sở Nông & PTNT) 

Chỉ tiêu 17.3. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; 

không để xảy ra tồn đọng nươc sinh hoạt tập trung tại các khu dân cư 

tập trung. 

3 Xã 

Mường 

Sại 

12 tiêu 

chí/ 43 

chỉ tiêu. 

7 tiêu 

chí /14 

chỉ 

tiêu, 

gồm: 

Tiêu chísố 2-Giao thông: chưa đạt 

04 chỉ tiêu 

Chỉ tiêu 2.1: Còn 3,8 km đường bản Nhả Sày - bản Huổi Tôm; đang thi 

công. 

Chỉ tiêu 2.2: Tổng đường trục bản dài 8,768km, được cứng hóa 

6,193/8,768km đạt 70,63%; cần cứng hóa thêm 0,87 km 

Chỉ tiêu 2.3: Tổng km đường ngõ xóm dài 12,181km; đã cứng hóa 

bằng bê tông 1,494/12,181 km  đạt 12,26%; cần cứng hóa thêm 7,3 km 
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STT 

Xã 

phấn 

đấu 

đạt 

chuẩn 

NTM 

năm 

2024 

Kết quả 

số tiêu 

chí đã 

đạt đến 

hết tháng 

12/2023, 

cần duy 

trì, giữ 

vững 

Số tiêu chí/Chỉ tiêu chưa đạt, tổ chức triển 

khai đến cuối năm 2023 

Khối lượng còn lại cần triển khai từng Chỉ tiêu đảm bảo đạt chuẩn 

năm 2024 

Chỉ tiêu 2.4: Tổng số km đường NĐ trên địa bàn xã có 34,15km chưa 

được đầu tư cứng hóa. 

Tiêu chí số 06-Cơ sở vật chất văn 

hóa: Chỉ tiêu 6.1; 6.2 chưa đạt 

Chỉ tiêu 6.1: Đầu tư 01  sân thể thao xã đảm bảo đạt chuẩn 

Chỉ tiêu 6.2: Bố trí điểm vui chơi giải trín gười già và trẻ em và người 

cao tuổi theo quy định. 

Tiêu chí số 8 - Thông tin và Truyền 

thông 

Chỉ tiêu 8.1: Xã Mường Sại có điểm phục vụ bưu chính đặt tạm tại 

Nhà văn hóa xã, xây dựng điểm phục vụ bưu chính 

Chỉ tiêu 8.3- Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; Trên 

địa bàn xã Mường Sại có đài truyền thanh xã theo công nghệ FM và hệ 

thống cụm loa đến 05/8 bản (còn bản Huổi Tôm, Pha Dảo, Nhả Sày 

chưa có cụm loa) được đầu tư từ năm 2012 đến nay đã hỏng toàn bộ. 

Tiêu chí số 10-Thu nhập: Chưa đạt Tiêu chí số 10: Phấn đấu đạt 45 triệu đồng/người/năm 

Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và 

phát triển kinh tế nông thôn 

Tiêu chí  13.3: Xây dựng chứng nhận VietGAP và mã truy xuất nguồn 

gốc cho cho sản phẩm chủ lực (Dứa, xoài) của HTX trồng Dứa bản 

Coi, HTX trồng dứa bản Pha Dảo 

Tiêu chí số 15-Y tế 15.2.  Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; Xã còn thiếu 03 phòng lưu trú 

bệnh nhân 

15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao 

theo tuổi), 70/277 đạt 25,3% 

15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử 
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STT 

Xã 

phấn 

đấu 

đạt 

chuẩn 

NTM 

năm 

2024 

Kết quả 

số tiêu 

chí đã 

đạt đến 

hết tháng 

12/2023, 

cần duy 

trì, giữ 

vững 

Số tiêu chí/Chỉ tiêu chưa đạt, tổ chức triển 

khai đến cuối năm 2023 

Khối lượng còn lại cần triển khai từng Chỉ tiêu đảm bảo đạt chuẩn 

năm 2024 

Tiêu chí số 18 -Hệ thống chính trị 

và tiếp cận pháp luật 

Chỉ tiêu 18.3: Nội dung 1: Có ít nhất 01 nữ lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã 

(bao gồm cả chức danh sau đây: Bí thư đảng ủy xã, phó bí thư đảng ủy 

xã, Chủ tịch xã, phó chủ tịch xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó Chủ 

tich hội đồng nhân dân) và có quy hoạch nữ lãnh đạo chủ chốt cấp xã, 

khi khuyết thực hiện ngay cán bộ nữ vào các vị trí này theo quy định. 

4 Xã 

Nặm 

Ét 

10 tiêu 

chí/43 chỉ 

tiêu. 

09 tiêu 

chí/14 

chỉ 

tiêu, 

gồm: 

Tiêu chí số 2-Giao thông: chưa đạt 

04 chỉ tiêu 

Chỉ tiêu 2.1: Cần bê tông hóa: 4.2 Km. 

Chỉ tiêu 2.2: Cần cứng hóa ít nhất 2,66 Km. 

Chỉ tiêu 2.3: Cần cứng hóa bằng vật liệu có sẵn ít nhất  9Km. 

Chỉ tiêu 2.4: Nâng cấp tuyến đường từ bản Cà xã Nặm Ét-bản Nhà Sày 

xã Mường Sại dài 4km  

Tiêu chí số 06- Cơ sở vật chất văn 

hóa: Chỉ tiêu 6.1 Xã có nhà văn 

hóa hoặc hội trường đa năng và sân 

thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, 

thể thao của toàn xã 

Chỉ tiêu 6.1: Đầu tư  01 sân thể thao xã. 

 Chỉ tiêu 6.2 chưa đạt: Xã có điểm 

vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ 

em và người cao tuổi theo quy định 

Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xã và nhà văn hóa các bản. 

Bố trí điểm vui chơi giải trí người già và trẻ em đạt chuẩn. 

Tiêu chí số 8: thông tin và Truyền 

thông: Chỉ tiêu 8.3 Xã có đài truyền 

thanh và hệ thống loa đến các thôn 

Chỉ tiêu 8.3 Sửa chữa nâng cấp mấy phát thanh FM xã, cụm  thu truyền 

thanh của các  bản:  

Tiêu chí số 10-Thu nhập: Chưa đạt Tiêu chí số 10: Phấn đấu đạt 45 triệu đồng/người/năm 
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STT 

Xã 

phấn 

đấu 

đạt 

chuẩn 

NTM 

năm 

2024 

Kết quả 

số tiêu 

chí đã 

đạt đến 

hết tháng 

12/2023, 

cần duy 

trì, giữ 

vững 

Số tiêu chí/Chỉ tiêu chưa đạt, tổ chức triển 

khai đến cuối năm 2023 

Khối lượng còn lại cần triển khai từng Chỉ tiêu đảm bảo đạt chuẩn 

năm 2024 

Tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất và 

Phát triển kinh tế nông thôn  

Chỉ tiêu 13.1. Tổ chức lại hoạt động sản xuất của HTX, Lập báo cáo 

tài chính hàng năm đầy đủ 

Chỉ tiêu 13.3. Thực hiện truy xuất 

nguồn gốc các sản phẩm chủ lực 

của xã gắn với xây dựng vùng 

nguyên liệu và được chứng nhận 

VietGAP hoặc tương đương 

Chỉ tiêu 13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc và cấp chứng nhận 

VietGAP cho sản phẩm cam của HTX dịch vụ nông nghiệp Nặm Ét 

Tiêu chí số 15-Y tế 15.2.  Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế 

Tiêu chí số 17- Môi trường và an 

toàn thực phẩm 

Chỉ tiêu 17.3 Tuyên truyền, vận động  ≥800 hộ gia đình trồng hoa, cây 

cảnh tại các khu vực công cộng và ven các tuyến đường, nhà văn hóa.    

Tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và 

tiếp cận pháp luật 

Chỉ tiêu 18.5. Bố trí ít nhất 01 nữ lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã 

Tiêu chí 19: Quốc phòng An ninh  Chỉ tiêu 19.1. Phát triển Đảng cho 2 dân quân tự vệ (Bó Ún và Bản 

Pom Hán) 
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